TUẦN 18
Ngày soạn: 28/12/2017
Ngày giảng: Thứ hai ngày 1 tháng 1 năm 2018
Toán

Tiết 86. CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT

I. MỤC TIÊU 

     1. Kiến thức

     - Giúp học sinh nắm được quy tắc tính chu vi HCN .

     2. Kĩ năng:

      - Vận dụng quy tắc để tính được chu vi HCN ( biết chiều dài , chiều rộng của nó ) và làm quen với giải toán có  nội dung hình học ( liên quan điến chu vi HCN ) 

      3. Thái độ:  

      - PT trí thông minh toán học .

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  

       - Vẽ sẵn 1 HCN kích thước 3 dm , 4dm .  . 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ:



+ Nêu đặc điểm của hình vuông? 

B. Bài mới

1. Xây dựng công thức tính chu vi HCN

- GV có thể nêu bài toán đã biết: Cho hình tứ giác MNPQ với kích thước như hình vẽ. Tính chu vi hình đó? (lấy số đo của các cạnh cộng với nhau):

[image: image32.wmf]´

  2 + 5 + 3 + 4 = 14(dm)

- GV nêu tiếp bài toán: Hình chữ nhật ABCD có chiều dài 4cm, chiều rộng 3cm. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

- GV treo bảng phụ (vẽ sẵn HCN) rồi hướng dẫn:

+ Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

                    4 + 3 + 4 + 3 = 14(cm)
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+ Hoặc: (4 + 3) 
[image: image1.wmf]´

 2 = 14(cm)

- GV lưu ý HS : “cùng đơn vị đo”

- GV yêu cầu HS nêu quy tắc tính chu vi HCN:

Chu vi hình chữ nhật là:

(4 + 3) 
[image: image2.wmf]´

 2 = 14(cm)

+ Vậy muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm như thế nào? (lấy chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2)

2. Thực hành

Bài 1: Tính chu vi hình chữ nhật có:

a, Chiều dài 10cm; chiều rộng 5 cm.

+ Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm thế nào?

+ Chu vi hình chữ nhật là: (10 + 5) 
[image: image3.wmf]´

 2 = 30(cm)

b, Chiều dài 2dm, chiều rộng 13cm.

    Đổi 2dm = 20cm

+ Chu vi hình chữ nhật là: (20 + 13) 
[image: image4.wmf]´

 2 = 66(cm) 

Bài  2:

+ Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

. Chiều dài: 35m

. Chiều rộng: 20m

. Chu vi HCN: … m?

+ Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm thế nào?

Bài giải

Chu vi mảnh đất là:

(35 + 20) 
[image: image5.wmf]´

 2 = 110(m)

                                              Đáp số: 110m

* Củng cố kĩ năng tính chu vi hình chữ nhật.

Bài 3: Khoanh vào trước câu trả lời đúng:

- Yêu cầu HS tính chu vi của mỗi hình chữ nhật ABCD và MNPQ (theo kích thước đã biết).

+ Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

                (63 + 31) 
[image: image6.wmf]´

 2 = 188 (m)

+ Chu vi hình chữ nhật MNPQ là:

               (54 + 40) 
[image: image7.wmf]´

 2 = 188 (m) 

- So sánh số đo chu vi của 2 hình?

+ Vậy chu vi hình chữ nhật ABCD bằng chu vi hình chữ nhật MNPQ, ta khoanh vào (C)

C. Củng cố, dặn dò



+ Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm thế nào?

- GV nhận xét tiết học.
	- HS nêu.

- 1 HS nêu cách tính. Cả lớp tính.

- 1 HS nêu kết quả.

- HS đọc bài toán.

- HS quan sát, lắng nghe.

- 3, 4 HS nêu. Vài HS nhắc lại.

- Vài HS đọc lại bài giải để ghi nhớ cách trình bày.

- Vài HS nêu.

- HS nhẩm thuộc.

- 2 HS nêu yêu cầu.

- HS nêu cách làm.

- 2 HS lên bảng, lớp cùng làm.

- Nhận xét, chốt lời giải đúng.

- 1 HS đọc bài toán. Cả lớp đọc thầm.

- HS trả lời các câu hỏi

- HS nêu

- 1 HS lên bảng. Cả lớp cùng làm.

- Nhận xét, chữa bài.

- 1 HS nêu yêu cầu.

- HS lắng nghe.

- HS tự làm bài

- HS nêu miệng kết quả.

- Nhận xét, thống nhất kết quả.

- 1 HS trả lời.

- 2, 3 HS nêu


Tự nhiên xã hội

Bài 35: ÔN TẬP HỌC KÌ 1 (Tiết 2)

I. MỤC TIÊU 

     1. Kiến thức

       Sau bài HS biết: Kể tên các bộ phận của từng cơ quan trong cơ thể.

     - H/s vẽ sơ đồ và giới thiệu về các thành viên trong gia đình .

     - Nêu chức năng của một trong các cơ quan: hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu, thần kinh. Nêu một số việc nên làm để giữ vệ sinh các cơ quan trên.

    - Nêu một số hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, thông tin liên lạc.

2. Kĩ năng:

    - Vẽ sơ đồ và giới thiệu về các thành viên trong gia đình.- H/s vẽ và trình bày.

     3. Thái độ:  

    - Yêu thiên nhiên, đất nước.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  
     - Giấy , chì , Tranh ảnh sưu tầm; hình các cơ quan tuần hoàn, bài tiết...

    - Thẻ ghi tên các cơ quan và chức năng của các cơ quan đó …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ: Kể tên các bộ phận của từng cơ quan trong cơ thể?

B. Bài mới

Hoạt động 2

* Mục tiêu: HS kể được một số hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, thông tin liên lạc.

* Cách tiến hành:
- GV yêu cầu các nhóm quan sát hình 1, 2, 3, 4/ SGK/67 cho biết:

+  Các hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, thông tin liên lạc có trong hình vẽ?

- GV yêu cầu HS liên hệ thực tế địa phương nơi đang sống kể về những hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, thông tin liên lạc mà em biết.

- Yêu cầu từng nhóm dán tranh ảnh về các hoạt động đã sưu tầm được.

- GV nhận xét, đánh giá.

Hoạt động 3: Làm việc cá nhân.

- GV yêu cầu từng HS vẽ sơ đồ và giới thiệu về gia đình của mình.

- GV theo dõi và đánh giá.

C. Củng cố, dặn dò



+ Hệ thống kiến cơ bản.

- GV nhận xét giờ học.
	- 2- 3 HS nêu.

- Các nhóm quan sát hình vẽ SGK.

- Các nhóm thảo luận.

- Đại diện trình bày.

- Nhận xét, bổ sung.

- Các nhóm thực hiện theo yêu cầu.

- Các nhóm trình bày trước lớp.

- Nhóm khác bình luận.

- HS làm việc cá nhân.

- HS giới thiệu theo cặp.

- Nhận xét, góp ý.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 29/12/2017
Ngày giảng: Thứ ba ngày 2 tháng 1 năm 2018
Tập đọc 

Tiết 52. ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 (Tiết 1)

I. MỤC TIÊU 

     1. Kiến thức

     - HS đọc đúng, rành mạch  đoạn văn, bài văn (tốc độ đọc khoảng 60 tiếng /phút), biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ.

    - Kiểm tra lấy điểm tập đọc.

    - Kiểm tra đọc thành thạo, các bài tập đọc, qua bốc thăm bài đọc và trả lời câu hỏi nội dung bài đọc .

      2. Kĩ năng:

      - Luyện đọc thêm bài: tập đọc.

      - Rèn kĩ năng viết chính tả qua bài chính tả nghe - viết  Rừng cây trong nắng. Trình bày sạch sẽ, đúng quy định bài CT (tốc độ viết khoảng 60 chữ/ 15 phút), không mắc quá 5 lỗi trong bài.

      - Rèn luyện kỹ năng viết chính tả qua nghe bài chính tả nghe viết : Rừng cây trong nắng.

       3. Thái độ:  

     - Yêu quý, thương yêu, đoàn kết.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  

     - Phiếu ghi tên bài tập đọc (không có yêu cầu học thuộc lòng); bảng phụ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng

 (khoảng 1/4 số HS trong lớp)

- Yêu cầu HS bốc thăm, chọn bài tập đọc và đọc trước lớp.
- GV đặt câu hỏi về đoạn vừa đọc, yêu cầu trả lời.

- GV nhận xét, đánh giá.
B. Hướng dẫn HS luyện tập:

Bài tập 2: Nghe - viết: Rừng cây trong nắng.

- GV đọc 1 lần đoạn Rừng cây trong nắng.

- GV giải nghĩa một số từ khó: “uy nghi”,(có dáng vẻ tôn nghiêm) “ tráng lệ” (đẹp lộng lẫy)

+ Đoạn văn tả cảnh gì? (cảnh đẹp của rừng cây trong nắng)

- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn văn phát hiện những chữ mình dễ mắc lỗi, viết ra nháp để ghi nhớ.

- GV nhắc cả lớp chú ý các từ ngữ: uy nghi, tráng lệ, vươn thẳng, xanh thẳm...
- GV đọc cho HS viết bài.

- GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi viết cho HS.

+ GV đọc cho HS soát lỗi

- GV chữa bài, nhận xét bài viết của HS.
C. Củng cố, dặn dò



- Gv nhận xét giờ học.
	- Từng em lên bốc thăm, chọn bài tập đọc. Chuẩn bị bài (2 phút)

- HS đọc theo chỉ định trong phiếu.

- HS trả lời.

- Nhận xét, bổ sung.
- 2, 3 HS đọc lại. Cả lớp theo dõi, đọc thầm SGK.

- HS trả lời.
- Nhận xét, bổ sung.
- HS thực hiện theo yêu cầu.

- HS ghi nhớ.

- HS viết bài.

- HS đổi chéo vở soát lỗi.




Kể chuyện

Tiết 53. ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 (Tiết 2)

I. MỤC TIÊU 

     1. Kiến thức

      - Tiếp tục kiểm tra lấy điểm đọc (bốc phiếu)

      - Luyện đọc thêm bài.

     2. Kĩ năng:

     - Luyện điền vào tờ in sẵn , điền đúng nội dung vào giấy mời cô , thầy hiệu trưởng đến dự liên hoan với lớp chào mừng ngày nhà giáo VN .

     3. Thái độ:  

     - Yêu quý, thương yêu, đoàn kết.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  

     - Phiếu viết tên từng bài tập đọc (tiết1) 

     - VBT TV 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra tập đọc: (1/4 số HS trong lớp)

- Yêu cầu HS bốc thăm, chọn bài tập đọc và đọc trước lớp.

- GV đặt câu hỏi về đoạn vừa đọc, yêu cầu trả lời.

 - GV nhận xét, đánh giá.
B. Hướng dẫn HS luyện tập:

Bài tập 2:  Tìm những hình ảnh so sánh trong các câu sau:

- GV giải nghĩa từ nến?(vật để thắp sáng, làm bằng mỡ hoặc sáp, ở giữa có bấc)  dù? (vật như chiếc ô dùng để che nắng, mưa …)

- GV gạch chân dưới những từ chỉ sự vật được so sánh trong từng câu văn, chốt lời giải đúng:

a, Những thân cây tràm vươn thẳng lên trời như 

[image: image34.wmf]´
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 những cây nến khổng lồ.
[image: image36.wmf]´

b, Đước mọc san sát, thẳng đuột như hằng hà sa số 

[image: image37.wmf]>
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cây dù xanh cắm trên bãi cát.
 Bài tập 3: Từ biển trong câu sau có ý nghĩa gì?

- GV yêu cầu HS suy nghĩ.
- GV chốt lại lời giải đúng:

+ “Từ trong biển lá xanh rờn, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời”. Từ biển có nghĩa là: ( lượng lá trong rừng tràm bạt ngàn trên một diện tích rộng lớn khiến ta liên tưởng như đang đứng trước một biển lá.)

C. Củng cố, dặn dò


+ Hệ thống kiến thức.

- GV nhận xét giờ học.
	- Từng em lên bốc thăm, chọn bài tập đọc. Chuẩn bị bài (2 phút)

- HS đọc theo chỉ định trong phiếu.

- HS trả lời.

- Nhận xét, bổ sung.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- HS theo dõi.

- HS làm bài cá nhân.

- HS phát biểu ý kiến.

- Nhận xét.
- Cả lớp chữa bài vào vở.

- Vài HS đọc lại các câu văn.

- 1 HS nêu yêu cầu

- 1 HS đọc câu văn, cả lớp đọc thầm. HS suy nghĩ, phát biểu ý kiến.

- Nhận xét.

- Cả lớp làm bài vào vở.


Toán

Tiết  87. CHU VI HÌNH VUÔNG
I. MỤC TIÊU 

     1. Kiến thức

     - Biết cách tính chu vi hình vuông ( lấy độ dài 1 cạnh . 4 ) 

     2. Kĩ năng:

     - Vận dụng quy tắc để tính chu vi 1 số hình có dạng HV . 

     3. Thái độ:  

     - Phát triển trí thông minh toán học .

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  

     - Vẽ HV có cạnh 3 cm 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ: 

+ Nêu quy tắc tính chu vi hình chữ nhật?

B. Bài mới

1. GV giới thiệu cách tính chu vi hình vuông

- GV chỉ lên hình vuông vẽ sẵn 

trên bảng và nêu bài toán:

+ Cho hình vuông ABCD cạnh 3dm. 

Hãy tính chu vi hình vuông đó?

- GV nêu câu hỏi:

+ Muốn tính chu vi hình vuông ABCD ta làm như thế nào?    

3 + 3 + 3 + 3 = 12 (dm)

+ Nhận xét về số đo của cạnh hình vuông? (các số đo đều bằng nhau)

+ Có thể thay thế bằng phép tính nào?

                      3 
[image: image8.wmf]´

 4 = 12(dm)

+ Muốn tính chu vi hình vuông ta làm như thế nào? 

( lấy độ dài một cạnh nhân với 4)

2. Thực hành


Bài 1: Viết vào ô trống (theo mẫu):

+ Muốn tính chu vi hình vuông ta làm thế nào?

Cạnh HV

8cm

12cm

31cm

15cm

C

u vi HV

8 
[image: image9.wmf]´

 4 = 32(cm)

Bài  2:
- GV giúp HS hiểu: độ dài đoạn dây thép chính là chu vi hình vuông uốn được (có cạnh 10cm)

+ Muốn tính chu vi hình vuông ta làm thế nào?

Bài giải

Độ dài đoạn dây là:

10 
[image: image10.wmf]´

 4 = 40 (cm)

                                         Đáp số: 40cm

* Củng cố kĩ năng tính chu vi hình vuông.

Bài 3:  Bài toán có lời văn
- GV yêu cầu HS nhận xét: Cạnh dài HCN gồm 3 viên gạch, chiều dài HCN là 20 
[image: image11.wmf]´

 3 = 60 (cm). Chiều rộng HCN là độ dài 1 cạnh viên gạch (20cm)

+ Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm thế nào?

Bài giải

Chiều dài của hình chữ nhật là:

20 
[image: image12.wmf]´

3 = 60 (cm)

Chu vi của hình chữ nhật là:

(60 + 20) 
[image: image13.wmf]´

2 = 160 (cm)

                                              Đáp số: 160cm

Bài  4:

- Yêu cầu HS đo độ dài cạnh của hình vuông, rồi tính chu vi hình vuông đó.

+ Muốn tính chu vi hình vuông ta làm thế nào?

Bài giải

Chu vi hình vuông MNPQ là:

3 
[image: image14.wmf]´

 4 = 12(cm)

                                        Đáp số: 12(cm)

C. Củng cố, dặn dò

+ Muốn tính chu vi hình vuông ta làm thế nào?
- GV nhận xét giờ học.
	- 3 HS nêu.
- HS quan sát.

- HS nhìn hình vẽ nêu lại bài toán.

- HS trả lời

- HS  nêu phép tính.
- HS trả lời.

- HS nêu phép tính.

- 3, 4 HS nêu.

- Vài HS nhắc lại.

- HS nhẩm thuộc

- 1 HS nêu yêu cầu.

- HS nêu

- HS tự làm bài.

- Nêu miệng kết quả.

- Nhận xét, thống nhất kết quả.

- 1 HS đọc bài toán. Cả lớp đọc thầm.
- HS nêu.

- 1 HS lên bảng. Cả lớp cùng làm.

- Nhận xét, chữa bài.

- HS đọc bài toán và quan sát hình vẽ.

- HS nêu lại bài toán.

- HS nêu

- 1 HS lên bảng. Cả lớp cùng làm.

- Nhận xét, chữa bài.

- 1 HS nêu yêu cầu bài tập.

- HS nêu kết quả đo: 3cm
- 2 HS nêu

- HS làm miệng.

- Nhận xét, chữa bài.

- 2, 3 HS nêu


Đạo đức
ĐOÀN KẾT VỚI THIẾU NHI QUỐC TẾ

I. MỤC TIÊU

    1. Kiến thức: Giúp Học sinh hiểu

- Thiếu nhi thế giới là anh em một nhà, không phân biệt màu da, dân tộc ...

- Trẻ em có quyền tự do kết bạn và thu nhận những nét văn hóa tốt đẹp của các dân tộc khác.

2. Thái độ:

- Học sinh quí mến, tôn trọng các bạn thiếu nhi đến từ các dân tộc khác nhau.

- Tham gia các hoạt động giao lưu với thiếu nhi thế giới.

- Giúp đỡ các bạn thiếu nhi nước ngoài.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- Bộ tranh về các cuộc giao lưu với thiếu nhi thế giới.

- Đạo cụ để sắm vai, Phiếu bài tập cho học sinh.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Tiết 2
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: Viết thư kết bạn.

- Yêu cầu học sinh trình bày các bức thư đã chuẩn bị từ trước.

- Lắng nghe, uốn nắn câu, chữ, nhận xét nội dung thư và kết luận: Chúng ta có quyền kết bạn, giao lưu với bạn bè Quốc tế.
Hoạt động 2: Những việc em cần làm.

- Yêu cầu học sinh làm bài trong phiếu bài tập.

Phiếu bài tập.

     Điền chữ Đ vào ( trước hành động em cho là đúng, Chữ S vào ( trước hành động em cho là sai.

1. ( Tò mò đi theo, trêu chọc bạn nhỏ là người nước ngoài.

2. ( Ủng hộ quần áo, sách vở giúp các bạn nhỏ nghèo CuBa.

3. ( Không tiếp xúc với trẻ em nước ngoài.

4. ( Giới thiệu về đất nước với các bạn nhỏ nước ngoài đến thăm Việt Nam.

5. ( Các bạn nhỏ nước ngoài ở rất xa, không thể ủng hộ các bạn.

6. ( Giúp đỡ c1c bạn nhỏ nước ngoài đến Việt Nam, giúp chỉ đường, nói chuyện ...

- Yêu cầu học sinh chia thành đội Xanh, Đỏ). Mỗi đội cử 6 học sinh tham gia trò chơi tiếp sức lên điền kết quả làm bài tập.

- Kết luận: Chúng ta cần phải quan tâm và giúp đỡ các bạn nhỏ nước ngoài. Như thế mới thể hiện tình đoàn kết, hữu nghi giữa thiếu nhi các nước trên thế giới.
Hoạt động 3: Giới thiệu những bài hát, bài thơ của thiếu nhi thế giới và Việt Nam.

- Giới thệu với học sinh bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ (Phạm Tuyên), Trái đất này là của chúng minh (Định Hải). Yêu cầu học sinh chia thành 2 tổ hát những bài hát này.

- Giới thệu bài thơ của Trần Đăng Khoa bài: Gửi bản Chi lê.

- Nhận xét và kết thúc tiết dạy.

	+ 5(6 học sinh trình bày.

+ Các học sinh khác bổ sung hoặc nhận xét về nội dung.
+ Học sinh làm bài trong phiếu bài tập của mình.

( Sai.

( Đúng.

( Sai.

( Đúng.

( Sai.

( Đúng.

+ Các đội cử 6 bạn lên lần lượt điền kết quả vào bài tập.

+ Các học sinh còn lại nhận xét, bổ sung.


Ngày soạn: 30/12/2017
Ngày giảng: Thứ tư ngày 3 tháng 1 năm 2018
Tập đọc
Tiết 54: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 (Tiết 3)

I. MỤC TIÊU 

     1. Kiến thức

    - Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc, H/s bốc phiếu đọc và trả lời câu hỏi .

      2. Kĩ năng:

    - Luyện đọc bài tập đọc.

    - Ôn luyện về dấu chấm , dấu phẩy . 

    3. Thái độ:  

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  

     - Phiếu ghi tên từng bài tập đọc .

     - Bảng ghi bài tập  ( 3 cột ) .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra tập đọc: (1/4 số HS)

 - Thực hiện như tiết 1

- Yêu cầu HS bốc thăm, chọn bài tập đọc và đọc trước lớp.

- GV đặt câu hỏi về đoạn vừa đọc, yêu cầu trả lời

- GV nhận xét, đánh giá.

B. Hướng dẫn HS luyện tập:

Bài  2: Viết giấy mời cô hiệu trưởng theo mẫu

- GV nhắc HS chú ý:

+ Mỗi em phải đóng vai lớp trưởng viết giấy mời cô hiệu trưởng.

+ Bài tập này giúp HS thực hành viết giấy mời đúng nghi thức: Điền vào giấy mời những lời lẽ trân trọng, ngắn gọn, ghi rõ ngày, giờ, địa điểm.

- GV yêu cầu HS điền miệng vào giấy mời.
- Yêu cầu viết vào mẫu giấy mời.

C. Củng cố, dặn dò

+ Nhấn mạnh những điểm cần chú ý (mẫu giấy mời)
	- Từng em lên bốc thăm, chọn bài tập đọc. Chuẩn bị bài (2 phút)

- HS đọc theo chỉ định trong phiếu.

- HS trả lời.

- Nhận xét, bổ sung.
- HS đọc yêu cầu của bài và mẫu giấy mời.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- 1, 2 HS điền miệng. Cả lớp theo dõi.

- Nhận xét, bổ sung.
- HS làm bài.


Toán

Tiết 88. LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU 

     1. Kiến thức

     - Giúp H/s : rèn luyện kỹ năng tính chu vi HCN và tính chu vi HV qua việc giải các bài toán có nội dung hình học 

     2. Kĩ năng: - H/s làm thành thạo các phép tính.

     3. Thái độ: - Hs thích thú học toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  

    - Bảng phụ, bảng con . 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ

+ Nêu quy tắc tính chu vi hình chữ nhật? Quy tắc tính chu vi hình vuông?
- GV nhận xét.

B. Luyện tập
Bài  1: Tính chu vi hình chữ nhật có:

a, Chiều dài 30m; chiều rộng 20m.

+ Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm thế nào?

Chu vi hình chữ nhật là: (30 + 20) 
[image: image15.wmf]´

 2 = 100(m)

-Phần b tùy khả năng học sinh không bắt buộc.
b, Chiều dài 15cm; chiều rộng 8cm

+ Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm thế nào?

 Chu vi hình chữ nhật là: (15 + 8)  
[image: image16.wmf]´

2 = 46(cm)

* Củng cố kĩ năng tính chu vi hình chữ nhật.

Bài  2: 

+ Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?
Bài giải

Chu vi khung bức tranh đó là:

50 
[image: image17.wmf]´

 4 = 200 (cm)

200cm = 2m

Đáp số: 2m
- Nhận xét, chốt lời giải đúng.
+ Nêu cách tính chu vi hình vuông?

* Củng cố kĩ năng tính chu vi hình vuông.

Bài 3: 

 Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- GV hướng dẫn để HS biết: Chu vi hình vuông bằng độ dài cạnh nhân với 4, suy ra cạnh hình vuông bằng chu vi chia cho 4.

 GV yêu cầu HS nhận xét, so sánh bài 2 và bài 3? (bài 3 tính ngược với bài 2). Nêu cách tính?
- Nhận xét, chốt lời giải đúng.

Bài giải

Cạnh của hình vuông đó là: 24 : 4 = 6 (cm)

Đáp số: 6cm

-Yêu cầu HS nêu lại cách tính cạnh hình vuông.

Bài 4:

- Yêu cầu HS đọc đề
+ Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- GV tóm tắt bài toán và giải thích bằng hình vẽ: 

“Chiều dài cộng với chiều rộng là nửa chu vi hình chữ nhật” 
Bài giải

Chiều dài hình chữ nhật là:

60 - 20 = 40(m)

Đáp số: 40m

C. Củng cố, dặn dò

+ Hệ thống kiến thức toàn bài.

- Yêu cầu Hs nêu lại cách tính chu vi hình vuông và hình chữ nhật.
- Về nhà chuẩn bị bài Luyện tập chung.   
	- 2, 3 HS nêu.

- HS nhận xét.
- 1 HS nêu yêu cầu bài tập.

- 1, 2 HS nêu cách làm.

- 1 HS lên bảng. lớp  làm vở.

- Nhận xét, chữa bài.

 HS đọc yêu cầu.

- HS tự làm bài.

- 2 HS nêu.

- 1 HS đứng tại chỗ đọc bài làm. HS nhận xét, chữa bài.

- 1 HS đọc bài toán

- 1, 2 HS trả lời các câu hỏi.

- 1 HS lên bảng. Cả lớp cùng làm.

- Nhận xét, chữa bài.
- 1 HS nêu, 1 HS nhắc lại

- 1 HS đọc yêu cầu

- 2 HS trả lời các câu hỏi.

- HS theo dõi.

- 2, 3 HS nêu cách làm.

- 1 HS lên bảng. Cả lớp cùng làm.

- Nhận xét.
- Vài HS nêu lại cách tính cạnh của hình vuông.
- 1 HS đọc bài toán. Cả lớp đọc thầm.

- 2 HS trả lời các câu hỏi.

- 1 HS lên bảng. Cả lớp cùng làm.

- Nhận xét, chữa bài.

- 2 HS nêu lại.


Luyện từ và câu

Tiết 18. ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 (Tiết 5)

I. MỤC TIÊU 

     1. Kiến thức

     -Tiếp tục kiểm tra lấy điểm HTL .

      2. Kĩ năng:

      - Luyện đọc bài: Âm thanh thành phố.

      - Ôn luyện về dấu chấm , dấu phẩy .

      3. Thái độ:  

      - Thích học môn tiếng viết.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  

     - 17 phiếu mỗi phiếu ghi tên 1 bài tập đọc có yêu cầu HTL .

     - Bảng phụ ghi bài tập 2 .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra học thuộc lòng (1/3 số HS)

- Yêu cầu HS bốc thăm chọn bài học thuộc lòng.

- Yêu cầu đọc thuộc lòng.

- GV nhận xét.
B. Hướng dẫn HS luyện tập.

Bài tập 2: Em bị mất thẻ đọc sách. Hãy viết một lá đơn đề nghị thư viện trường cấp lại thẻ cho em.

- Yêu cầu HS mở SGK/11, đọc mẫu đơn.

- GV lưu ý: So với mẫu đơn, lá đơn này cần thể hiện nội dung xin cấp lại thẻ đọc sách đã mất.

- Yêu cầu HS làm miệng

- GV nhận xét.

- GV nhắc HS chú ý:

+ Tên đơn: Đơn xin cấp lại thẻ đọc sách.
+ Mục Kính gửi, nói rõ: Kính gửi Thư viện...

+ Mục nội dung câu: Em làm đơn này xin đề nghị Thư viện cấp cho em thẻ đọc sách .... đổi thành câu: Em làm đơn này xin đề nghị Thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm 2004 vì em đã trót làm mất...

- Yêu cầu HS viết đơn vào vở.

- Yêu cầu HS đọc trước lớp.

- Nhận xét, chữa bài.

C. Củng cố, dặn dò

- Lưu ý nội dung đơn.

- Nhận xét tiết học.
	- Từng HS lên bốc thăm chọn bài học thuộc lòng, sau khi bốc thăm, xem lại bài khoảng 1 - 2 phút

- HS đọc thuộc lòng theo chỉ định trong phiếu

- Nhận xét.

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập.

- 1 HS đọc mẫu đơn. Cả lớp đọc thầm.

- 3, 4 HS làm miệng. Cả lớp theo dõi.

- Nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS viết bài vào vở.

- Một số HS đọc đơn.

- Nhận xét, bổ sung


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 01/01/2018
Ngày giảng: Thứ năm ngày 4 tháng 1 năm 2018
Chính tả

Tiết 35: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 (Tiết 4)

I. MỤC TIÊU 

     1. Kiến thức

    - H/s kiểm tra lấy điểm TĐ .

    - H/s bốc phiếu và trả lời câu hỏi .

    2. Kĩ năng:

    - Luyện vào giấy tờ in sẵn . Điền đúng vào nội dung vào giấy mời thầy cô hiệu trưởng đến dự liên hoan với lớp chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11 .

      3. Thái độ:  

     - Yêu quý, thương yêu, đoàn kết.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  

     - Phiếu viết tên từng bài tập đọc trong STV. 

      - VBTTV. .

          III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra tập đọc (Số HS còn lại)

- Yêu cầu HS bốc thăm, chọn bài tập đọc và đọc trước lớp.

- GV đặt câu hỏi về đoạn vừa đọc, yêu cầu trả lời.

- GV nhận xét, đánh giá.

B. Hướng dẫn HS luyện tập:

Bài tập 2: Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào đoạn văn:

- Yêu cầu HS đọc chú giải: (cây bình bát, cây bần)

- Yêu cầu đọc đoạn văn.

- GV dán bảng 3 tờ phiếu.

- GV treo bảng phụ. Yêu cầu HS điền kết quả:

  Cà Mau đất xốp. Mùa nắng, đất nẻ chân chim, nền nhà cũng rạn nứt. Trên cái đất phập phều và lắm gió lắm dông như thế, cây đứng lẻ khó mà chống chọi nổi. Cây bình bát, cây bần cũng phải quây quần thành chòm, thành rặng. Rễ phải dài, phải cắm sâu vào lòng đất.

- GV lưu ý: Sau dấu chấm phải viết hoa chữ đầu câu.

C. Củng cố, dặn dò

- Nhận xét giờ học.
	- Từng em lên bốc thăm, chọn bài tập đọc. Chuẩn bị bài (2 phút)

- HS đọc theo chỉ định trong phiếu.

- HS trả lời.

- Nhận xét, bổ sung.

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập.

- 1 HS đọc. Cả lớp đọc thầm

- 2, 3 HS đọc đoạn văn, cả lớp đọc thầm.

- HS làm bài cá nhân.

- 2 HS lên bảng thi làm bài.

- Nhận xét, chốt lời giải đúng.

- 2, 3 HS đọc lại đoạn văn.

- HS theo dõi, ghi nhớ.


Toán

Tiết 89.  LUYỆN TẬP CHUNG

I. MỤC TIÊU 

     1. Kiến thức

     - Giúp H/s rèn luyện kỹ năng tính chu vi HCN và tính chu vi HV qua việc giải các bài toán có nội dung hình học .

    - Ôn tập hệ thống kiến thức đã học ở nhiều bài về tính nhân, chia trong bảng; nhân chia số có hai, ba chữ số với (cho) số có một chữ số, tính giá trị của biểu thức …
    - Củng cố cách tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông, giải toán về tìm một phần mấy của một số. 

   2. Kĩ năng:

    - H/s làm thành thạo các bài tập .

    - HS hoàn thành bài 1; bài 2/cột 1, 2, 3; bài 3; bài 4.

    - HSNK làm bài 2/ cột 4, 5; bài 5.

  3. Thái độ:  

    - Phát triển trí thông minh toán học .

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  

    - Bảng phụ, VBT. UDPHTM 5 máy tính bảng vào BT1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ: 

2 HS làm bài tập 2, 3/ SGK/ 89.
B. Luyện tập

Bài 1: Tính nhẩm: UDPHTM
9 
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 9 = 81    35 : 7 = 5

* Củng cố về các bảng nhân, chia đã học.

Bài 2: Tính:
a, 


b,

+ Muốn nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ta làm thế nào?

+ Muốn chia số có ba chữ số cho số có một chữ số ta làm thế nào?

- HS làm xong làm tiếp bài.

* Củng cố nhân (chia) số có hai chữ số, ba chữ số  với (cho) số có một chữ số.

Bài  3:

+ Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

+ Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm thế nào?

Bài giải

Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là:

(100 + 60) 
[image: image28.wmf]´

2 = 320(m)

                                           Đáp số: 320m

* Củng cố tính chu vi hình chữ nhật

Bài  4: GV hướng dẫn HS tóm tắt:

+ Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

+ Bài toán thuộc dạng toán nào?


* Củng cố giải bài toán bằng 2 phép tính có liên quan đến Tìm một trong các phần bằng nhau của một số.

Bài 5: 

- Tính giá trị của biểu thức:

a, 25 
[image: image29.wmf]´

 2 + 30     b, 75 + 15 
[image: image30.wmf]´

 2     c, 70 + 30 : 3

    = 50 + 30             = 75 + 30            = 70 + 10

    = 80                     = 105                   = 80

C. Củng cố, dặn dò


+ Hệ thống kiến thức toàn bài.

- GV nhận xét, tuuyên dương HS học tích cực.
	- 1 HS nêu yêu cầu.

- HS tính nhẩm và ghi kết quả.

- HS nối tiếp nêu kết quả.

- Nhận xét.

- 1 HS nêu yêu cầu, 1 HS nhắc lại.

- Lần lượt HS lên bảng. Cả lớp cùng làm.

- Đổi chéo vở kiểm tra.

- Nhận xét, thống nhất kết quả.

- 2- 3 HS đứng tại chỗ nêu miệng cách tính nhân, chia.

 HS tự làm bài.

- Đổi chéo vở kiểm tra.

- Nhận xét.

- 1 HS đọc bài toán. Cả lớp đọc thầm.

- HS trả lời các câu hỏi.

- Nhận xét.

- HS tự làm bài.

- 1 HS lên bảng.

- Nhận xét, chữa bài.

- HS đọc thầm bài toán, nêu lại.

- HS xác định dạng bài toán.

- 1 HS lên bảng. Cả lớp cùng làm.

- Nhận xét, chữa bài.

Bài giải

Số mét vải đã bán là:

81 : 3 = 27 (m)

Số mét vải còn lại là:

81 – 27 = 54 (m)

                        Đáp số: 54m vải.

- HS đọc yêu cầu.
- 1, 2 HS nêu cách thực hiện.

- HS tự làm bài.

- 3 HS lên bảng chữa.

- Nhận xét, chữa bài.


Tự nhiên xã hội

Bài 36: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

I. MỤC TIÊU 

     1. Kiến thức

      - H/s biết : nêu tác hại của rác thải đối với sức khoẻ con người . 

     2. Kĩ năng:

    - Thực hiện những hành vi đúng để tránh gây ô nhiễm do rác thải gây ra đối với môi trường sống.

     3 Thái độ:  

* Giáo dục BVMT: Biết rác, phân, nước thải là nơi chứa các mầm bệnh làm gây hại sức khỏe con người và động vật. Nếu không xử lí hợp vệ sinh sẽ là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.

* GDBVMTBĐ: Giáo dục HS không xả rác bừa bãi xuống biển gây ô nhiễm môi trường biển, có những việc làm thiết thực góp phần bảo vệ môi trường biển đảo.

* Giáo dục TKNL và SDNL:  Giáo dục HS biết phân loại và xử lí rác thải hợp vệ sinh như: rau, củ quả ... có thể làm phân bón; một số rác thải có thể tái chế thành các sản phẩm khác, như vậy là đã giảm thiểu sự lãng phí khi sử dụng các vật liệu,  góp phần TKNL và SDNL có hiệu quả.

*Các KNS cơ bản được GD:

    - Kĩ năng quan sát, tìm kiếm và xử lí các thông tin để biết tác hại của rác và ảnh hưởng của các sinh vật sống trong rác tới sức khoẻ con người.

    - Kĩ năng quan sát, tìm kiếm và xử lí các thông tin để biết tác hại của phân và n​ước tiểu ảnh hư​ởng đến sức khoẻ con ngư​ời.

    - Kĩ năng quan sát, tìm kiếm và xử lí các thông tin để biết tác hại của n​ước bẩn, nước ô nhiễm ảnh hưởng tới sinh vật và sức khoẻ con người.

    - Kĩ năng tư duy phê phán: Có tư duy phân tích, phê phán các hành vi, việc làm không đúng làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.

    - Kĩ năng làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm, cam kết thực hiện các hành vi đúng, phê phán và lên án các hành vi không đúng nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

    - Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì để bảo vệ môi trường.

    - Kĩ năng hợp tác: Hợp tác với mọi người xung quanh để bảo vệ môi trường.

* Các phương pháp/kĩ thuật dạy học tích cực

    - Chuyên gia, thảo luận nhóm, tranh luận, điều tra, đóng vai

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  

    - Tranh ảnh sưu tầm về rác thải, cảnh thu gom và xử lí rác thải.

    - Các hình vẽ SGK/68, 69.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Giới thiệu bài: 

- GV đưa tranh và hỏi tranh vẽ gì?

- GV giới thiệu: để biết tác hại của rác thải đối với môi trường sống và sức khỏe của con người như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu bài ngày hôm nay.

B. Bài mới

Hoạt động 1: Thảo luận nhóm

* Mục tiêu: HS biết được sự ô nhiễm và tác hại của rác thải đối với sức khỏe con người.

* Cách tiến hành
- GV chia nhóm và yêu cầu các nhóm quan sát H1, 2/SGK, trả lời câu hỏi theo gợi ý:

+ Hãy nói cảm giác của bạn khi đi qua đống rác? Rác có hại như thế nào?

+ Những sinh vật nào thường sống ở đống rác, chúng có hại gì đối với sức khỏe con người?

- GV nêu thêm về sự ô nhiễm của rác thải ở những nơi công cộng và tác hại đối với sức khỏe con người.

- GV kết luận: Như SGV/89

* Phân, rác có tác hại như thế nào đối với sức khoẻ con người? Chúng ta cần làm gì để bảo vệ sức khoẻ và môi trường?

Hoạt động 2: Làm việc theo cặp

* Mục tiêu: HS nói được những việc làm đúng và những việc làm sai trong việc thu gom rác thải.

* Cách tiến hành
- Yêu cầu HS quan sát các hình SGK/69 và những tranh ảnh sưu tầm được; chỉ và nói việc làm nào đúng, việc làm nào sai.

- GV nêu câu hỏi:

+ Cần phải làm gì để giữ vệ sinh nơi công cộng?

+ Em đã làm gì để giữ vệ sinh nơi công cộng?

+ Hãy nêu cách xử lí rác ở địa phương em?

- Yêu cầu liên hệ đến môi trường nơi các em sống: đường phố, ngõ xóm, bản làng,...

* Nêu những cách xử lí rác hợp vệ sinh?

Hoạt động 3:
 Đặt lời bài hát theo nhạc có sẵn, hoặc xây dựng các tình huống để đóng vai.

- GV hướng dẫn HS cách đặt lời bài hát.

+ Có thể đặt lời bài hát dựa theo nhạc của bài hát “Chúng cháu yêu cô lắm”

C. Củng cố, dặn dò



* GV: Nơi em sống có biển, hải đảo không? Các con đã làm gì để góp phần bảo vệ môi trường biển đảo?

- Gv nhận xét giờ học, tuyên dương học sinh tích cực học tập.
	- rác thải...

- Các nhóm quan sát hình 1, 2 và thảo luận.

- Các nhóm trình bày.

- Nhóm khác bổ sung.

- HS lắng nghe, liên hệ.

* HS nêu
- HS quan sát và làm việc theo cặp.

- Các nhóm trình bày.

- Nhóm khác bổ sung.

- HS lần lượt trả lời.

- Nhận xét, bổ sung.

- HS liên hệ và nêu trong nhóm đôi.

- HS trình bày trước lớp.

* HS nêu

- HS thực hiện theo yêu cầu.

- HS hát thể hiện trước lớp.

- Nhận xét.

- HS nêu.


Buổi chiều

HĐNGLL

Văn hóa giao thông

AN TOÀN KHI ĐI TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN 

GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY
I. MỤC TIÊU

· Biết một số quy định về an toàn khi đi trên các phương tiện giao thông đường thuỷ. 

· Biết cách mặc áo phao, ngồi ngay ngắn, nghiêm túc khi đi tàu, thuyền,…

· Có ý thức chấp hành quy định an toàn  khi đi trên các phương tiện giao thông đường thuỷ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
· Giáo viên: áo phao, Clip về Giao thông đường thuỷ

· Học sinh: Sách VHGT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

Khởi động: Xem clip về giao thông đường thuỷ.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động 1: Hoạt động cơ bản

· Đọc truyện An toàn là trên hết

· Thảo luận 3 câu hỏi SGK

· GV nhận xét, chốt ý. 

· Giáo dục ứng xử đẹp.

· Giới thiệu áo phao, hướng dẫn cách mặc áo phao.

2. Hoạt động 2: Hoạt động thực hành

GV yêu cầu học sinh đọc yêu cầu, thực hành vào sách.

GV quan sát, nhận xét, chốt ý

3. Hoạt động 3: Hoạt động ứng dụng:

· Bài 1: GV yêu cầu học sinh đọc câu hỏi, trao đổi nhóm đôi; gọi vài nhóm trình bày trước lớp; nhận xét. Liên hệ giáo dục.

· Bài 2: GV yêu cầu học sinh đọc bài tập 2, kết hợp xem tranh. GV nhận xét, chốt ý rút ra ghi nhớ.

· Học sinh thực hiện bài tự đánh giá theo phiếu ở trang 39 (nếu còn thời gian) nếu không còn thời gian về nhà thực hiện.
	2 HS đọc nối tiếp, cả lớp đọc thầm

HS thảo luận nhóm 4

Đại diện nhóm trình bày, NX

HS đọc lại ghi nhớ

HS quan sát và thực hành mặc áo phao.

HS đọc, quan sát tranh và làm bài tập

HS trình bày kết quả, nhận xét.

HS đọc bài vè

Đọc yêu cầu, thảo luận nhóm đôi, trình bày, nhận xét.

HS đọc nội dung bài 2, xem tranh, suy nghĩ, trình bày, nhận xét.

HS đọc ghi nhớ.

HS thực hiện


Thực hành: Tiếng việt

SÀI GÒN TÔI YÊU
I. MỤC TIÊU

    1.Kiến thức

    - HS đọc lưu loát, hiểu nội dung bài tập đọc Sài Gòn tôi yêu.

    - Hiểu nội dung của bài: Giúp HS hiểu được cuộc sống và con người ở Sài Gòn, hiểu được sự gắn bó, tình yêu của tác giả đối với mảnh đất này.

    2. Kĩ năng

    - HS trả lời được câu hỏi b, c, d.

    - HSNK trả lời thêm được câu hỏi a, e.
    3. Thái độ
    - Hs ham học tiếng việt
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

    - BTTH Toán và Tiếng việt, bảng phụ.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	A- Kiểm tra bài cũ

- GV kiểm tra vở TH toán và Tiếng việt của HS.

B - Dạy bài mới

1. Giới thiệu bài: Sài Gòn tôi yêu.

2. Luyện đọc

- GV đọc mẫu bài

- Đọc nối tiếp câu.

- GV giúp HS phát âm đúng các từ: nắng sớm, náo nhiệt, tĩnh lặng.

- GV chia làm 3 đoạn. 

- HS đọc nối tiếp 3 đoạn.

- HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm 3 (3’)

- Yêu cầu HS thi đọc.

- Yêu cầu HS đọc toàn bài.

3. Hướng dẫn tìm hiểu bài

Bài 2:

- Yêu cầu HS đọc đề bài.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm cặp đôi ( 6’) để làm bài.

- Yêu cầu HS báo cáo kết quả.

- Gv nhận xét, chốt kết qủa đúng.

Câu a: Ý 1

Câu b. Ý 3

Câu c. Ý 2

Câu d. Ý 1

Câu e. Ý 2

- Nêu nội dung của bài?

- GV: Giáo dục HS thêm gắn bó, thêm yêu quê hương mình.

C. Củng cố - dặn dò

- Gv hệ thống bài.

- Gv nhận xét giờ học
	- Lắng nghe.

- HS đọc nối tiếp cho đến hết bài ( 2 lượt )

- HS phát âm theo yêu cầu của GV.

- HS đọc nối tiếp (3 lượt)

- HS luyện đọc nhóm.

- HS thi đọc.

- Nhiều HS đọc.

- 2 HS đọc đề.

- 2 bạn ngồi cùng bàn thảo luận với nhau tìm câu trả lời.

- Đại diện cặp báo cáo kết qủa. Cặp khác nhận xét, bổ sung.

- Chữa bài.

- 2 HS nêu: Bài thể hiện tình yêu thủy chung, bền chặt của tác giả đối với mảnh đất và con người Sài Gòn. 


Tập viết

Tiết 18. ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 (Tiết 6)

I. MỤC TIÊU
   1.Kiến thức

    - Tiếp tục kiểm tra lấy điểm học thuộc lòng.
   2. Kĩ năng

    - Viết được một lá thư đúng thể thức, thể hiện đúng nội dung thăm hỏi người thân (hoặc một người mà em quý mến). Câu văn rõ ràng, sáng sủa.
    - HSNK  đọc tương đối lưu loát đoạn thơ, bài thơ (tốc độ trên 60 tiếng /phút).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
    -  Phiếu ghi tên bài tập đọc (có yêu cầu học thuộc lòng)
          III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra học thuộc lòng: (1/3 số HS)

- Thực hiện như tiết 5.

- Yêu cầu HS bốc thăm chọn bài học thuộc lòng.

- Yêu cầu đọc thuộc lòng 

- GV nhận xét.

B. Hướng dẫn HS luyện tập.

Bài tập 2: Hãy viết một lá thư thăm một người thân hoặc một người mà em yêu quý (ông, bà, cô, bác, cô giáo cũ, bạn cũ....)

- GV giúp HS xác định đúng: 

+ Đối tượng viết thư: một người thân (hoặc một người mà mình quý mến) như: ông, bà, cô, bác, cô giáo cũ....

+ Nội dung thư: Thăm hỏi về sức khỏe, về tình hình ăn ở, học tập, làm việc...

- GV hỏi: 

+ Các em chọn viết thư cho ai?

+ Các em muốn hỏi thăm người đó về những điều gì?

- GV yêu cầu HS mở SGK/81, đọc bài Thư gửi bà nhớ lại hình thức một lá thư.

- GV cho HS viết thư.

- GV theo dõi, giúp đỡ các em còn lúng túng.
- Yêu cầu HS đọc bài làm của mình.

- GV chấm một số bài.

- Nêu nhận xét chung.

C. Củng cố, dặn dò


+ Lưu ý thể thức trình bày bức thư.

- Về nhà hoàn chỉnh bức thư.
	- Từng HS lên bốc thăm chọn bài học thuộc lòng, sau khi bốc thăm, xem lại bài khoảng 1 - 2 phút

- HS đọc thuộc lòng theo chỉ định trong phiếu.

- Nhận xét.
- 1 HS đọc đề bài. Cả lớp đọc thầm.

- HS theo dõi, ghi nhớ.

- Vài HS trả lời.

- Nhận xét, bổ sung.

- 1 HS đọc. Cả lớp đọc thầm.

- HS viết thư.

- 5- 7 HS đọc bài.

- Nhận xét.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 01/01/2018
Ngày giảng: Thứ sáu ngày 5 tháng 1 năm 2018
Tập làm văn

ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I (TIẾT 7+  8)

I. MỤC TIÊU 

     1. Kiến thức

     - Y/c học sinh đọc bài văn (chính tả) thật kỹ sau đó trả lời câu hỏi sách GK.

      2. Kĩ năng:

     - H/s trả lời câu hỏi trắc nghiệm.

     - H/s có ý thức đọc bài thường xuyên.

     - Y/c h/s viết bài chính tả .bài văn khoảng (7-10) câu.

    3. Thái độ:  

     - H/s có ý thức viết bài.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  

     - VBTTV.UDPHTM
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Đọc – hiểu. UDPHTM
+G/v đọc mẫu 1 lần.

Y/c h/s đọc bài văn 

+H/s làm vở bài tập trắc nghiệm khoanh vào ý trả lời đúng.

+Câu1.ý a

+câu2 .ý b 

+câu 3 ý c.

+Câu4 .ýb. 

+Câu 5.ý b.

+G/v gọi 1 số h/s nêu miệng 

*Cuối giờ nhận xét giờ học.

2.Chính tả:

+ G/v đọc bài Anh Đom Đóm từ đầu đến - ngon giấc

+G/v đọc bài ->h/s viết bài

+Soát lỗi.

3. TLV:

+Đề :Hãy viết một đoạn văn ngắn từ (từ 7-10) câu kể về việc học tập của em trong học kỳ I.

+Y/c học sinh làm bài.

*Cuối giờ thu bài chấm.
	+H/s đọc bài văn.

+H/s làm VBT.

+H/s nêu miệng 

+H/s viết bài.

+Soát lỗi.

+H/s làm VBT.


Toán

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

( Đề kiểm tra do BGH nhà trường ra)

Chính tả

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

( Đề kiểm tra do BGH nhà trường ra)

SINH HOẠT LỚP TUẦN 18

I. Mục tiêu

- HS nắm được nội dung, yêu cầu giờ sinh hoạt: Kiểm điểm, đánh giá các hoạt động tuần 18. Đề ra biện pháp khắc phục và phương hướng tuần 19.

- Giáo dục HS ý thức phê, tự phê bình và tinh thần tập thể.

II. Chuẩn bị: Ban cán sự lớp họp.

III. Các hoạt động chính

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	I. Sinh hoạt: 20 phút

1. Ổn định tổ chức


2. Kiểm điểm tình hình trong tuần: 
- Lớp trưởng nhận xét, đánh giá chung tình hình trong tuần. HS lớp góp ý kiến.

- GV nhận xét, đánh giá chung.

* Ưu điểm:

- Đã thuộc và thực hiện theo Năm điều Bác Hồ dạy.

- Đi học đầy đủ, đúng giờ ...

- Thực hiện nghiêm túc nội quy trường, lớp.

- Có ý thức học tập và giúp đỡ bạn.

- Có ý thức phát biểu xây dựng bài.

- Biết tiết kiệm điện và nước.

- Thực hiện tốt nề nếp ăn ngủ tại trường.

- Duy trì tốt “Hộp giấy tiết kiệm”

* Tồn tại:

- Một số HS ngồi học chưa đúng tư thế, còn quên sách vở. Chưa thuộc các bảng nhân, chia đã học.

3. Phương hướng, kế hoạch tuần 19:

- Tiếp tục thực hành theo Năm điều Bác Hồ dạy.

- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của trường, lớp:

+ Thực hiện tốt giờ truy bài đầu giờ, chăm chỉ học tập. Đi học đầy đủ, đúng giờ.

+ Có đủ sách, vở và đồ dùng học tập.

+ Không ăn quà vặt, không vứt rác bừa bãi.

+ Vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

- Rèn kĩ năng sống: Rèn tư thế ngồi học, đi đứng, thân ái với bạn bè.

- Biết giữ gìn sức khỏe trong thời gian giá rét.

- Thực hiện tốt an toàn giao thông, biết tự bảo vệ mình trong mọi tình huống, ở mọi lúc, mọi nơi.

- Biết tiết kiệm điện, nước sinh hoạt.

- Không đốt pháo nổ.

4. Văn nghệ

II. Dạy kĩ năng sống- Chủ đề 1: Kĩ năng tự phục vụ (20 phút).
	- HS cả lớp hát
- Lớp trưởng nhận xét, đánh giá chung tình hình trong tuần.

- HS lớp góp ý kiến.

- Tuyên dương: Xuân Thành, Ngọc Huyền, Ngọc Tuân, Quỳnh Anh...
- Phong, Lê Tuân có tiến bộ.

- Phê bình: Sơn, Việt Hùng chưa chăm học.




 Buổi chiều
Thực hành: Tiếng việt

ÔN TẬP: ĐIỀN VẦN - ĐẶT CÂU

I.MỤC TIÊU
   1.Kiến thức

    - HS điền đúng chữ r, d, gi; vẩn ăt, ăc vào ô trống

    - Đặt đúng câu cho bộ phận in đậm ở bài tập 1. Điền đúng dấu phẩy cho các câu in nghiêng trong bài tập 3.

   2. Kĩ năng

    - HS làm bài 1, 2.

    - HSNK làm bài 3.

   3. Thái độ

   - Giáo dục HS yêu thích tiếng việt

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

   - Bảng phụ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra bài cũ:

- Mẫu câu Ai thế nào gồm có mấy bộ phận là những bộ phận nào?

B. Bài mới:

a)Giới thiệu bài: Nêu MĐYC tiết học
b)Nội dung bài:

Bài 2: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm:

- HS đọc đề.

- 3 HS lên làm bảng phụ, dưới lớp làm bài vở TH.

- HS báo cáo kết quả miệng.

- Nhận xét bảng phụ.

- Gv chốt lại và đưa ra kết quả đúng

Bài 2: 

- Yêu cầu HS đọc đề.

a)  Điền chữ: r, d hoặc gi

-Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi ( 3’) làm bài.

- Gv chốt kết quả đúng

b) Điền vần: ăc/ăt

- HS làm bài cá nhân.

- HS báo cáo kết quả miệng dưới lớp.

- GV đưa bảng phụ bài làm đúng để chữa bài.

Bài 3: Em điền dấu phẩy vào chỗ nào trong các câu in nghiêng.

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 trong 4’để làm bài.

- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm làm bảng phụ, Dưới lớp làm vở TH.

- Nhận xét, chốt bài đúng.

- Yêu cầu HS đọc lại bài đã làm.

C. Củng cố, dặn dò.

- GV hệ thống bài.

 - Nhận xét tiết học.
	- 2 HS trả lời.

- HS theo dõi và lắng nghe.

- 1 HS đọc.

- HS lớp làm bài theo yêu cầu của GV.

- 2 HS báo cáo.

- Nhận xét, chữa bài.

Kết quả:  
+ Nụ cười của các cô gái thế nào?

+ Ai rất thẳng thắn, chân thành?

+ Người Sài Gòn thế nào?

- 2 HS đọc.

- HS thảo luận.

- 1 HS làm bảng phụ, lớp làm vở TH.

a. giấc, ri rỉ, rì rầm rặng 
- HS tự làm.

- 2 HS báo cáo.

Mặc, mắt.

- Chữa bài vào vở.

- 2 HS đọc.

- HS thảo luận theo nhóm.

- HS làm bài theo yêu cầu của GV.

-Nhận xét, chữa bài.

+ Xưa, có con chim bé choắt nhưng ba hoa lắm lời và luôn kêu: Đây là của ta, của ta”.

+ Nó khoái chí sã xuống, nhảy từ cành này sang cành khác, mổ quả ăn lấy ăn để.

+ Sợ những con chim khác nhìn thấy cây này và ăn hết, nó lấy hết sức gào lên: “ Đây là của ta, của ta”.

- 2 HS đọc.




Thực hành: Toán

ÔN TẬP: TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC
I. MỤC TIÊU:
         A. Mục tiêu chung

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về tính giá trị biểu thức; giải toán có lời văn bằng hai phép tính.

2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động: hát (1p)
2. Bài mới: (1P)
a. Hoạt động 1: Ôn luyện (20 phút)
Bài 1. Tính giá trị của biểu thức:

a) 45 ( (30 ( 20)
= ……





= ……

b) 135 + (14 + 16)
= ……






= ……

c) 90 ( (40 + 35)
= ……





= ……  
Bài 2. 
           (12 + 13) x 2 …………. 49

            15 + (42 - 12) ………... 45


     12  ………… (60 + 24) : 4
Bài 3. Tính giá trị của biểu thức:

a) (42 + 28) x 3 
= ……






= ……

b) (85 - 25) : 4
= ……





= ……

c) 527 - (39 - 12)
= …… 
Bài 4. Một đội xe có 2 tổ, mỗi tổ có 3 xe chở các bao gạo. Người ta chia đều 120 bao gạo cho các xe. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu bao gạo?
c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài.

- Giáo viên chốt đúng - sai.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.
                   
	HS nêu quy tắc làm 
Kết quả:

a) 45 - (30 - 20) = 45 - 10

                           = 35

b) 135 + (14 + 16) = 135 + 30


                        = 165

c) 90 - (40 + 35) = 90 - 75


                    = 15  
HS nêu cách làm.

Kết quả:


(12 + 13) x 2  > 49


15 + (42 - 12) = 45

12     = (60 + 24) : 4    
HS nêu quy tắc làm

 Kết quả:

a) (42 + 28) x 3 = 70 x 3




      = 210

b) (85 - 25) : 4   = 60 : 4




      = 15

c) 527 - (39 - 12)
= 527 - 27


                        = 500    
Giải

Số xe của cả 2 tổ là:

2 x 3 = 6 (xe)

Số bao gạo mỗi xe chở là:

120 : 6 = 20 (bao)

       Đáp số: 20 bao gạo    
  - Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp.

- Học sinh nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.   
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